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Số liệu Người có công với cách mạng 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng tỉnh Quảng Trị
(Số liệu tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2024) 
	TT
	Đối tượng Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 
	Số liệu đang quản lý 

(tính đến ngày 30/6/2024)

	1
	Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (LTCM)
	5

	2
	Cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (CBTKN)  
	8

	3
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	20

	4
	Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến
	6

	5
	Thương binh
	4.496

	6
	Thương binh loại B
	67

	7
	Bệnh binh
	1.433

	8
	Người phục vụ TB, BB đặc biệt nặng
	154

	9
	Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	19

	10
	Người phục vụ Người nhiềm CĐHH trên 81%
	55

	11
	Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
	3.939

	12
	Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
	954

	13
	Người có công giúp đỡ cách mạng
	2.431

	14
	Người đang hưởng chế độ tuất:
Trong đó:
- Tuất liệt sỹ

- Vợ (chồng) liệt sỹ tái giá

- Tuất Lão thành cách mạng

- Tuất cán bộ Tiền khởi nghĩa

- Tuất Thương binh 61% trở lên

- Tuất bệnh binh 61% trở lên

- Tuất Chất độc hóa học 61% trở lên
	2.954
1.810
79
15
38
316
473

332

	15
	Quân nhân xuất ngũ, công an xuất ngũ, đối tượng theo QĐ số 62
	40

	
	Tổng số
	16.581


